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I

1 Kế hoạch
Kế hoạch triển khai công tác CCHC xã Kỳ Hoa năm
2026

UBND xã Kỳ
Hoa

2 Kế hoạch
Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra; đánh giá thẩm định
CCHC xã Kỳ Hoa năm 2026

UBND xã Kỳ
Hoa

3 Quyết định

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp
việc cho Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành
chính và Đề án 06

UBND xã Kỳ
Hoa

4 Quyết định
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tự kiểm tra; Hội
đồng đánh giá thẩm định CCHC năm 2025

UBND xã Kỳ
Hoa

5 Công văn
Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định
kỳ năm 2025

UBND xã Kỳ
Hoa

6 Công văn

Công văn về việc hướng dẫn, triển khai một số nội

dung thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công

chức, viên chức

UBND xã Kỳ
Hoa

7 Công văn

Công văn V/v tham mưu xây dựng Quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng, ban chuyên

môn

UBND xã Kỳ
Hoa

THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI LIÊN QUAN TỪNG LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND XÃ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2026 của UBND xã)

PHỤ LỤC 3A

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KỲ HOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LĨNH VỰC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH; TỔ CHỨC BỘ MÁY; CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ
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8 Công văn
Công văn về việc cung cấp thông tin cán bộ, công

chức nhận Bản tin điện tử về CCHC
UBND xã Kỳ
Hoa

9 Công văn

Công văn V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với

CBCCVC chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy và

triển khai một số nội dung về thực hiện tinh giản biên

chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính

phủ

UBND xã Kỳ
Hoa

10 Công văn Công văn về giao góp ý Bộ Chỉ số CCHC
UBND xã Kỳ
Hoa

11 Công văn
Công văn về đôn đốc một số nhiệm vụ trọng tâm về

công tác cải cách hành chính năm 2025
UBND xã Kỳ
Hoa

II

1 Kế Hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
UBND xã Kỳ
Hoa

2 Kế Hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025
UBND xã Kỳ
Hoa

3 Công văn
Công văn triển khai thực hiệnThông tư số 10/2025/TT-
BTP

UBND xã Kỳ
Hoa

4 Công văn
Công văn triển khai Nghị định số 165/2025/NĐ-CP và
Quyết định số 20/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ

UBND xã Kỳ
Hoa

5 Công văn Công văn triển khai Thông tư số 15/2025/TT-BTP
UBND xã Kỳ
Hoa

6 Công văn
Công văn triển khai thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

UBND xã Kỳ
Hoa

III

CẢI CÁCH THỂ CHẾ

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
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1 Kế hoạch

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ

chế một cửa một cửa liên thông năm 2025 trên địa bàn

xã Kỳ Hoa

UBND xã Kỳ
Hoa

III

1 Nghị quyết
Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi và phân bổ ngân
sách nhà nước năm 2025

HĐND xã Kỳ
Hoa

2 Quyết định
Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi và phân bổ ngân
sách nhà nước năm 2026

UBND xã Kỳ
Hoa

3 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2025.
UBND xã Kỳ
Hoa

4 Quyết định
về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản
công năm 2025.

Thủ trưởng cơ
quan UBND

5 Quyết định
về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo chế độ tự
chủ, tự chịu trách nhiệm năm 2025

Thủ trưởng cơ
quan UBND

6 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế
Chủ tịch UBND
xã

VI

1 Quyết định
Về việc cấp mã định danh điện tử cấp 3 cho các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn (Nhờ các đồng chí lấy lại bản
này)

UBND xã Kỳ
Hoa

2 Quyết định Quyết định thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng
UBND xã Kỳ
Hoa

3 Quyết định

Quyết định Thành lập Hội đồng Đánh giá hiệu quả áp
dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp
dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án
khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên địa
bàn xã Kỳ Hoa

UBND xã Kỳ
Hoa

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
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4 Quyết định
Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh
mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
tại UBND xã Kỳ Hoa

UBND xã Kỳ
Hoa

5 Quyết định
Quyết định Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông
tin điện tử xã Kỳ Hoa

UBND xã Kỳ
Hoa

6 Kế hoạch
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 71, 57 về KHCN,
ĐMST, CĐS

UBND xã Kỳ
Hoa

7 Kế hoạch
Kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”
gắn với “Học tập số” trên địa bàn xã

UBND xã Kỳ
Hoa

8 Kế hoạch
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng cuối
năm 2025

UBND xã Kỳ
Hoa

9 Kế hoạch

Kế hoạch Triển khai thực hiện Khoa học, Công nghệ,
đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dự toán ngân sách
thực hiện Khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số năm 2026

UBND xã Kỳ
Hoa

10 Kế hoạch
Kế hoạch Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất
lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã Kỳ
Hoa năm 2025

UBND xã Kỳ
Hoa

11 Công văn Về việc đề nghị cấp chứng thư số
UBND xã Kỳ
Hoa

12 Công văn
VV đăng ký tài khoản kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ
sở dữ liệu quốc gia về Dân cư

UBND xã Kỳ
Hoa

13 Công văn
Về việc kết nối tới Hệ thống giám sát, đo lường mức
độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ
thống EMC)

UBND xã Kỳ
Hoa

14 Công văn
Công văn về việc triển khai các khóa học Bình dân học
vụ số trên Nền tảng trực tuyến MOOCs

UBND xã Kỳ
Hoa

15 Công văn
Về việc triển khai xác thực 02 lớp đối với các Hệ
thống thông tin dùng chung của tỉnh

UBND xã Kỳ
Hoa

16 Công văn
Về việc đôn đốc thực hiện Phong trào “Bình dân học
vụ số”

UBND xã Kỳ
Hoa
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17 Công văn

Công văn xin ý kiến đối với Dự thảo Ban hành Quy
định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành
chính Nhà nước trên địa bàn xã Kỳ Hoa

UBND xã Kỳ
Hoa

18 Công văn
Công văn vv phối hợp tổ chức Chương trình “Cùng
Việt Nam tiến bước”

UBND xã Kỳ
Hoa

19 Công văn CV vv triển khai sáng kiến kinh nghiệm
UBND xã Kỳ
Hoa

20 Công văn
Công văn về việc thông báo nộp hồ sơ đăng ký thực
hiện đề tài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ
Quốc gia tài trợ đợt 2 năm 2025

UBND xã Kỳ
Hoa

21 Công văn
Công văn V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản
lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin
điện tử tỉnh

UBND xã Kỳ
Hoa

22 Công văn
Công văn V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch phát triển
hạ tầng số thời kỳ 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

UBND xã Kỳ
Hoa

23 Công văn
Công văn về việc hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng
tạo quốc gia 01/10

UBND xã Kỳ
Hoa

24 Công văn
Công văn Về việc cung cấp thông tin phản ánh liên
quan đến số điện thoại di động có dấu hiệu vi phạm
pháp luật

UBND xã Kỳ
Hoa

25 Công văn
Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm
hiểu Nghị quyết số 57

UBND xã Kỳ
Hoa

26 Công văn
Công văn V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi
số quốc gia 2025

UBND xã Kỳ
Hoa

27 Công văn
Công văn V/v thực hiện tuyên truyền Ngày Tiêu chuẩn
Thế giới năm 2025

UBND xã Kỳ
Hoa
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28 Công văn
Công văn về việc tăng cường sử dụng ứng dụng i-
Speed đo tốc độ Internet trên địa bàn

UBND xã Kỳ
Hoa

29 Công văn
Công văn vv hướng dẫn một số nội dung liên quan đến
tổ chức, hoạt động của hội quần chúng trong phạm vi
xã

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
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